
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C4  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 
Đàm Thị Thuyết  

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 
Bùi Thị Ánh  

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 
Đàm Thị Thuyết  

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 
Bùi Thị Ánh  

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 
Đàm thị Thuyết  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ vào lớp kiểm tra sức khỏe của trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi  

quy định,kiểm tra đồ dùng cá nhân trẻ nếu thấy có bất thường thì ghi vào sổ nhật ký 

theo dõi 

- Cho trẻ về các góc chơi mà trẻ thích  

* Thể dục sáng: Tập theo nhạc: bài hát Sắp đến tết rồi (Tập với nơ tay ) 

- Hít vào thở ra 

- Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao 

- Đứng cúi về phía trước 

- Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang 

- Điều hòa thả lỏng cơ thể  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về một số loại cây, rau, quả và lợi ích của chúng Cho trẻ đọc bài đồng dao 

vè các loại rau, Đồng dao, ca dao: Lúa ngô là cô đậu lành, Trồng đậu trồng cà.... 

- Trò chuyện về gia đình bé chuẩn bị đón tết, các món ăn trong ngày tết 

- Cho trẻ đọc bài đồng dao vè ngày tết, 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video ngày tết nguyên đán 

- Nhắc trẻ không được chơi đồ chơi nguy hiểm như: Súng, kiếm, pháo trong dịp tết 

- Nhắc trẻ không uống các loại nước có ga không tốt cho sức khỏe 

- Trò chuyện với trẻ về những ngày nghỉ tết trẻ được đi đâu, làm gì. (MT45)  

MT45 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Một số loại quả 

(MT20)  

Khám phá 

Một số loại Rau  

Khám phá 

Khám phá Cây 

xoài ,cây phượng  

Khám phá 

- Bé chuẩn bị 

đón tết  

Nghỉ tết  MT20, 

MT77, 

MT7, 

MT50, 

MT26, 

MT72 T3 
Vận động Vận động Vận động Vận động Nghỉ tết  



- Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

1 tay. 

TCVĐ Cáo và 

chim sẻ  

Tung và bắt 

bóng với cô  

- Bò theo đường 

zic zắc  

TCVĐ : Cáo ơi 

ngủ à (MT7)  

Tự đập bắt bóng 

3 lần liền 

-Trò chơi: Bật 

qua suối nhỏ  

T4 

Nghỉ tết dl  Văn học 

Thơ: Chùm quả 

ngọt  

Văn học 

- Truyện: Chú đỗ 

con  

Văn học 

Thơ: Tết đang 

vào nhà (MT50)  

Nghỉ tết  

T5 

Âm nhạc 

Làm quen với 

toán:  

Đếm đến 2, nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 2  

Làm quen với toán 

Âm nhạc:  

*ÂN: +NDTT 

DH: “Lý cây 

xanh(Dân ca 

Nam Bộ)  

+NDKH 

-NH:“Em yêu 

cây 

xanh”(TG:Hoàng 

Văn Yến )  

Âm nhạc 

Làm quen với 

toán:  

Tách, gộp trong 

phạm vi 2.  

Làm quen với toán 

Âm nhạc:  

+NDTT 

DH "Sắp đến tết 

rồi " 

+NDKH : Ngày 

tết quê em 

(MT72)  

Nghie tết  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán mắt quả 

dứa 

( Tiết mẫu )  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô mầu to net 

quả táo  

Xé dán tán lá 

(MT77)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Tạo hình pháo 

hoa (MT26)  

Nghie tết  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 : 

-Quan sát sự nảy mầm của hạt, TC: trồng nụ trồng hoa. chơi tự do  

-Quan sát cây bưởi ,TCDG :Luồn luồn chăng dây ,Chơi tự do khu 4  

Nghỉ tết  

MT19, 

MT70 



- Nhặt đếm lá cây. TC: Ai trả lời nhanh. Chơi tự do  

- Lao động vệ sinh. Chơi tự do  

* Tuần 2 

- Bò chui qua cổng (phòng thể chất)  

-Cho trẻ quan sát cây hồng xiêm,TC Gieo hạt ,Chơi tự do (MT19)  

- Quan sát vườn rau, TC: Khéo léo, chơi tự do  

- Cho trẻ chơi khu cát và nước, TC: bật vào vòng, chơi tự do  

-Rèn kĩ năng cuộn tất Phòng motessori,  

* Tuần 3: 

- Cho trẻ kể tên những loại rau củ mà bé biết, Ăn rau,củ có chất gì ? TC : gieo hạt ,Chơi 

tự do  

- Quan sát vườn rau , bắt sâu cho rau. TC gieo hạt (MT70)  

- Vẽ theo ý thích bằng phấn ra sân, Tc: tập tầm vông, chơi tự do  

Giao lưu dân vũ với lớp B4. bài hát chery chery  

- Chơi bán hàng( khu 1 văn hóa dân gian ),chơi tự do  

* Tuần 4 

- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày tết, TC: Bịt mắt bắt dê,chơi tự do  

- Hát và vận động bài hát "Sắp đến tết rồi", TC Ai nhanh nhất  

- Đọc thơ nối tiếp . TC: Trồng nụ trồng hoa. chơi tự do  

- Chơi khu 2 Đi xe đạp, chơi tự do  

- Lao động vệ sinh. Chơi tự do  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc gia đình: Trò chơi đóng vai nấu các món ăn gia đình,Nấu các món ăn ngày tết từ 

các loại rau, củ, quả(T1,3,4) . 

- Góc bán hàng: Bán các loại thực phẩm ngày tết, các loại rau của quả 

- Góc XD: Xây dựng vườn cây ăn quả, vườn hoa (T2 ) 

* Góc nghệ thuật: 

- Làm ,trang trí bao lì xì, In ngón tay tạo hình pháo hoa Tạo hình hoa từ tăm bông, làm 

giò,bánh trưng,cành hoa đào,hoa mai,,,, 

- Hát và vận động những bài hát về tết thực vật: Sắp đến tết rồi, lý cây xanh, quả... 

MT61 



* Góc học tập: 

+ góc văn học: Hướng dẫn trẻ tự giở sách, xem tranh, Bé làm sách, bộ sưu tập của bé, 

kể chuyện theo tranh: Chú đỗ con 

- Làm sách về các hoạt động trong ngày tết 

+ góc toán: Đếm đến 2 nhận biết số lượng trong phạm vi 2,Tách gộp trong phạm vi 2,  

* Góc phân vai: Nội dung: Chơi đóng vai gia đình nấu các món ăn,bán các loại hoa,rau 

củ quả. 

* Góc xây dựng: 

+ Nội dung: Xây dựng vườn cây, rau, hoa 

- Nhắc trẻ sắp xếp lấy cất đồ dùng khi được phân công 

* Thực hành kỹ năng cuộc sống: HĐ MONTESSORI: Cách cài, cởi khóa áo, gấp áo 

- Steam: Làm bao lì xì (MT61)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

* Giờ ăn 

- Cô chuẩn bị : bàn,ghế,cho giờ ăn trưa và bữa chiều,rèn các thói quen hành vi văn minh 

trong ăn uống,biết mời cô ,mời bạn: khi ăn không nói chuyện, rửa tay lau mặt, trước khi 

ăn uống nước sau khi ăn, nhặt cơm rơi vãi vào 

gấu,hướng dẫn trẻ cách bê ghế vào bàn đúng cách 

- Giờ ngủ: Hướng dẫn trẻ lấy gối vào vị trí nằm ,quan sát ,bao quát và điều chỉnh tư thế 

cho trẻ ngủ. 

* Vệ sinh 

- Cho trẻ thực hành và làm quen, thực hành cách tập rửa tay bằng xà phòng,rửa mặt 

trước và sau khi ăn song 

- Thu dọn đồ dùng ,vệ sinh lớp sau khi trẻ ăn song . 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

* Vận động sau ngủ dạy:VĐ nhẹ nhạc theo nhạc  

Trẻ biết ăn ,uống vệ sinh sạch sẽ ,biết úông nước đun sôi để nguội (MT14)  

MT14 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

- Xem video về 1 số loại quả, TC: Hãy kể nhanh  

- Chọn và gắn tranh theo mẫu ( vui, buồn, tức giận, sợ hãi), TC: Nối cây cùng nhóm,  

- nghỉ tết  

MT5, 

MT32 



- Tô màu chùm nho, TC: Quả gì biến mất  

- Nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp đồ dùng đồ chơi trong lớp  

*Tuần 2: 

- Xem video về 1 số loại rau, TC: Kế đủ 3 thứ  

-Cho trẻ trải nghiệm hoa quả dầm sữa chua  

- Đọc diễn cảm bài thơ "chùm quả ngọt", TC: Ai thông minh.  

-Cho trẻ Làm bài trong vở LQCV . TC Đoán xem ai ra ngoài  

- Nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp đồ dùng đồ chơi trong lớp  

* Tuần 3: 

- Vi deo về sự phát triển của cây đậu, TC: gieo hạt. sắp xếp quá trình phát triển của cây  

- Làm bài trong vở chữ cái,TC:Ai thông minh.  

- Dạy trẻ kể truyện: Chú đỗ con, Cho trẻ chạy xa 15 m (MT5)  

- So sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 2, TC: Hãy nói theo cô  

Nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp đồ dùng đồ chơi.trong lớp,Tập các tư thế 

yoga đơn giản: , cánh bướm  

* Tuần 4: 

- Cho trẻ xem vi deo về một số hoạt động chuẩn bị đón tết, Làm thiếp trang trí lớp đón 

tết  

-Cho trẻ làm bài trong vở LQCV . TC: Những chiếc khăn sắc màu  

-Cho trẻ đọc diễn cảm bài thơ " Tết đang vào nhà ", Tổ chức sinh nhật T1 cho trẻ  

Cho trẻ sắp xếp theo quy tắc 1,1 ,TC Đi,bước bật qua vật cản,,Rèn kĩ năng rửa tay 

(MT32)  
Nêu gương cuối tuần ,vệ sinh nhóm lớp  

Chủ đề - Sự kiện  Một số loại quả  Một số loại rau  
Một số loại cây 

xanh  
Bé chuẩn bị đón 

tết  
 

 

 


